	TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng

Khoa: Giáo Dục Đại Cương

Bộ môn: Văn Hóa - Ngoại ngữ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------


TÓM TẮT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: Anh văn A.1 

	2. Mã số học phần: 

	3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ

	4. Đối tượng học: Sinh viên khối cao đẳng , cao đẳng nghề , trung cấp học kỳ 1 năm 1.

	5. Mục đích học phần:

Sinh viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản về cách phát âm , cách sử dụng thì hiện tại đơn của động từ , cách giới thiệu , chào hỏi , cách sử dụng trạng từ chỉ sự thường xuyên , cách nói về thời gian , các thuật ngữ dùng qua điện thoại , số đếm , cách phát âm / es / , / s / , / z / , cách hỏi đường đi , cách sử dụng ( some , any … ) , cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ thường , cách phát âm / ed / , danh từ đếm được , danh từ không đếm được , cách sử dụng câu đề nghị , sự cho phép , cách sử dụng tính từ so sánh hơn và so sánh nhất , cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn . Từ những kiến thức này sinh viên có khả năng học tiếp các học phần tiếp theo và giao tiếp các câu đơn giản .

	6. Yêu cầu đạt được sau khi học học phần: 

· Nắm vững các thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn.

· Nắm vững các câu chào hỏi và giới thiệu cũng như các câu giao tiếp qua điện thoại.
· Nắm vững cách sử dụng danh từ đếm được và không đếm được .

· Nắm vững các tính từ chỉ số đếm , tính từ ở hình thức so sánh hơn , nhất
· Nhận biết cách phát âm của các đuôi / es / , / s / , / z / và / ed / .

	7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 40 tiết; bài tập : 35 tiết.

	8. Nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn phạm , về giao tiếp , về phát âm .

	9. Học phần liên quan cần học trước học phần này: 

 Có học trước ở chương trình phổ thông thì tốt .

	10.  Học phần liên quan học sau khi học học phần này: 
Sinh viên sẽ sử dụng kiến thức trên để học tiếp các học phần sau .

	11.  Giáo trình sử dụng:
-  International Express Elementary 2002

	12.  Tài liệu tham khảo:

- Workbook Elementary của Liz Taylor

- Dictionary Oxford

	13. Hình thức thi: trắc nghiệm, viết

	14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ  I

	TRƯỞNG KHOA
	TpHCM, ngày      tháng       năm 2010

Giáo viên biên soạn

Nguyễn Hữu Vân


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.1

2. Số tín chỉ: 5(75 tiết).
3. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề 
4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)

5. Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ và tham dự đầy đủ các buổi học
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 


Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói  .
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: 100%

· Làm đủ bài tập
· Thi cuối học phần

8. Tài liệu học tập:

· Sách, giáo trình chính :

International Express Elementary ( student’s book )

· Sách tham khảo:

International Express Elementary ( workbook )

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Điểm chuyên cần: 

· Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số 

   Thi cuối học kỳ: 

10.  Thang điểm: 10.
11.  Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói  để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .
12. Nội dung học phần:
	Unit
01
	GETTING TO KNOW PEOPLE

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	7
	4
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học bài này sinh viên:

· Hiểu cách giới thiệu , chào hỏi .
· Hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn của động từ thường .
· Cách phát âm ( ngữ điệu trong câu hỏi ) .
Nội dung:
1.1 Cách giới thiệu
1.2 Cách chào hỏi
1.3 Cách sử dụng thì hiện tại đơn của động từ .
	Unit
02
	LIFESTYLES


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	7
	5
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách nói về thời gian .
· Hiểu về số đếm.

· Hiểu cách sử dụng các trạng từ chỉ sự thường xuyên .
· Nắm vững các thuật ngữ giao tiếp qua điện thoại .
Nội dung:
2.1 Cách nói về thời gian
2.2 Tính từ chỉ về số đếm
2.3 Trạng từ chỉ sự thường xuyên
2.4 Giao tiếp qua điện thoại
2.5 Cách phát âm “ es “ , “s” , Và “ z “
	Unit
03
	A GREAT PLACE TO WORK
	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	06
	05
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được các hỏi thông tin và hỏi đường đi .
· Nắm vững cách sử dụng tính từ bất định .

· Nắm vững cách dùng Cấu trúc câu : “There be Noun” 

· Nắm vững cách dùng động từ “ Have / has + got “

· Hiểu cách kết âm “ sound linking “
· Nắm vững cách dùng một số giới từ .
Nội dung:

3.1 Các thuật ngữ dùng để hỏi đường đi 
3.2 Cách sử dụng “ some / any “
3.3 Cách sử dụng cấu trúc “ There be noun “
3.4 Cách dùng động từ “ have / has + got “
3.5 Cách dùng Các giới từ : “ near , between , next to , on the corner , on the left , opposite , on the right “
	Unit
04
	 THE ROAD TO SUCCESS
	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	05
	04
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ .
· Hiểu được cách phát âm / ed / 

· Hiểu được cách để lại tin nhắn qua điện thoại .

· Hiểu được cách nói số điện thoại .

· Nắm vững cách đánh vần mẫu tự tiếng Anh.
Nội dung:

4.1 Cách sử dụng thì quá khứ của động từ có nguyên tắc và bất nguyên tắc
4.2 Cách phát âm / ed / sau các từ .
4.3 Các thuật ngữ giao tiếp và để lại tin nhắn
4.4 Cách đánh vần mẫu tự tiếng Anh
	Unit
05
	THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY
	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	05
	05
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được danh từ đếm được và danh từ không đếm được .
· Hiểu được cách sử dụng tính từ bất định .
· Hiểu được cách phát âm nhấn trong từ và trong câu .
· Nắm vững cách dùng câu cho phép và câu yêu cầu .

· Hiểu cách sử dụng từ điển để tra cứu .
Nội dung:

5.1 Cách dùng danh từ đếm được và danh từ không đếm được .
5.2 Cách sử dụng tính từ bất định : “ a lot of , much , many “ 
5.3 Cách phát âm : “ word stress và sentence stress “
5.4 Cách dùng câu cho phép và câu yêu cầu
	Unit
06
	GLOBAL COMPARISONS


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	05
	04
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách sử dụng tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất 
· Nắm vững cách phát âm ngày tháng năm 
· Nắm vững cách phát âm “ th “
· Nắm vững các câu giao tiếp trong việc tiếp đón khách 
Nội dung:

6.1 Cách dùng tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất với dạng tính từ ngắn và tính từ dài .
6.2 Cách nói ngày tháng năm
6.3 Cách dùng các thuật ngữ trong tiếp đón khách
6.4 Cách phát âm “ th “ 
	Unit
07
	LIFE IN THE FAST LANE


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	05
	04
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn của động từ  

· Nắm vững cách thêm “ ing “ vào sau động từ . 

· Nắm vững cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai .

Nội dung:

7.1 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn của động từ  .
7.2 Cách thêm “ ing “ vào sau động từ .
7.3 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai .
13. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express Elemetary – Liz Taylor – Oxford university Press

	.

TRƯỞNG BỘ MÔN


	TPHCM, ngày….tháng…..năm 2010

Giáo viên biên soạn
Nguyễn Hữu Vân



	TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng

Khoa: Giáo Dục Đại Cương

Bộ môn: Văn Hóa - Ngoại ngữ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------


TÓM TẮT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: Anh văn A.2 

	2. Mã số học phần: 

	3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ

	4. Đối tượng học: Sinh viên khối cao đẳng , cao đẳng nghề , trung cấp học kỳ 2 năm 1.

	5. Mục đích học phần:

Sinh viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản về cách phát âm , cách sử dụng thì tương lai của động từ , cách viết thư , fax  , cách sử dụng khiếm khuyết động từ , cách nói về lời đề nghị và lời mời , cách dùng thì hiện tại hoàn thành , cách dùng động từ đi kèm với từ , cách dùng hình thức bị động  , cách diễn đạt sự đồng ý hoặc không đồng ý , cách mô tả về người , nơi chốn . Từ những kiến thức này sinh viên có khả năng học tiếp các học phần tiếp theo và giao tiếp các câu đơn giản .

	6. Yêu cầu đạt được sau khi học học phần: 

· Nắm vững cách sử dụng khiếm khuyết động từ
· Nắm vững các câu diễn đạt sự đồng ý và không đồng ý .
· Nắm vững cách sử dụng thì tương lai , thì hiện tại hoàn thành  .

· Nắm vững cách sử dụng hình thức bị động .
· Nắm vững cách viết thư , viết fax .

	7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 42 tiết; bài tập : 33 tiết.

	8. Nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn phạm , về giao tiếp , về phát âm .

	9. Học phần liên quan cần học trước học phần này: 

 Sinh viên học chương trình A.1

	10.  Học phần liên quan học sau khi học học phần này: 
Sinh viên sẽ sử dụng kiến thức trên để học tiếp các học phần sau .

	11.  Giáo trình sử dụng:
International Express Elementary và pre-intermediate của tác giả Liz Taylor nhà xuất bản Oxford


	12.  Tài liệu tham khảo:

- Workbook Elementary và pre-intermediate của Liz Taylor

- Dictionary Oxford

	13. Hình thức thi: trắc nghiệm, viết

	14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ  II

	TRƯỞNG KHOA
	TpHCM, ngày      tháng       năm 2010

Giáo viên biên soạn

Nguyễn Hữu Vân


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

15. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.2
16. Số tín chỉ: 5(75 tiết).
17. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề 
18. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)

19. Điều kiện tiên quyết: 

      Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ và tham dự đầy đủ các buổi học
20. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 


Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói  .
21. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: 100%

· Làm đủ bài tập
· Thi cuối học phần

22. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính :

International Express Elementary và pre-intermediate ( student’s book )

- Sách tham khảo:

International Express Elementary và pre – intermediate ( workbook )

23. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Điểm chuyên cần: 

· Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số 

   Thi cuối học kỳ: 

24.  Thang điểm: 10.
25.  Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói  để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .
26. Nội dung học phần:
	Unit
01
	FUTURE WORLD LANGUAGE ?


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	7
	5
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học bài này sinh viên:

· Hiểu cách sử dụng thì tương lai .

· Hiểu cách viết thư , viết fax .
Nội dung:
1.1 Cách dùng thì tương lai
1.2 Cách viết thư 
1.3 Cách viết fax .

	Unit
02
	DESTINATION WITH A DIFFERENCE

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	7
	5
	
	1


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách sử dụng khiếm khuyết động từ   .
· Hiểu về thuật ngữ dùng trong lời mời.

· Hiểu về thuật ngữ dùng trong lời đề nghị  .

Nội dung:
2.1 Cách sử dụng : can , may , must , should 
2.2 Cách dùng lời mời .
2.3 Cách dùng lời đề nghị
	Unit
03
	CONNECTING PEOPLE


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	07
	05
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách dùng thì hiện tại hoàn thành  .

· Nắm vững cách sử dụng động từ đi kèm với giới từ .

· Hiểu cách trả lời tin nhắn qua điện thoại
· Hiểu được sự khác biệt giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành .
Nội dung:

3.1 Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành . 
3.2 Cách sử dụng động từ đi kèm với giới từ : look , turn , put , go , switch , get .
3.3 Cách trả lời tin nhắn qua điện thoại
3.4 sự khác biệt giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành .
	Unit
04
	REACH FOR THE SKY


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	07
	05
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ ở hình thức bị động .
· Hiểu các thuật ngữ đưa ra ý kiến . 

· Hiểu các thuật ngữ diễn đạt sự đồng ý .

· Hiểu các thuật ngữ diễn đạt sự không đồng ý  .

Nội dung:

4.1 Cách sử dụng thì quá khứ của động từ ở hình thức bị động
4.2 Cách đưa ra ý kiến .
4.3 Cách diễn đạt sự đồng ý .
4.4 Cách diễn đạt sự không đồng ý .
	Unit
05
	WINNING AND KEEPING CUSTOMERS


	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	07
	05
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách mô tả về người .
· Hiểu được cách mô tả về vật .

· Hiểu được cách mô tả về nơi chốn .

Nội dung:

5.1 Các tính từ mô tả về người 
5.2 Các tính từ mô tả về vật  

5.3 Các tính từ mô tả về nơi chốn
	Unit
06
	FIRST MEETINGS( pre-intermediate )

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	07
	05
	
	01


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách sử dụng các thuật ngữ chào hỏi . 

· Nắm vững cách đặt câu hỏi “wh “ questions 
· Nắm vững các trạng từ chỉ sự thường xuyên .
· Nắm vững ngữ điệu trong câu hỏi . 
Nội dung:

6.1 Cách dùng các thuật ngữ chào hỏi .
6.2 Cách đặt câu hỏi “ wh “ questions
6.3 Cách dùng trạng từ : never , rarely , sometimes , often , usually , always .
6.4 Cách phát âm trong câu hỏi “wh “ và “ yes , no “ . 

27. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express Elemetary và pre-intermediate – Liz Taylor – Oxford university Press

	.

TRƯỞNG BỘ MÔN


	TPHCM, ngày….tháng…..năm 2010

Giáo viên biên soạn
Nguyễn Hữu Vân



	TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng

Khoa: Giáo Dục Đại Cương

Bộ môn: Văn Hóa - Ngoại ngữ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------


TÓM TẮT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: Anh văn A.3 

	2. Mã số học phần: 

	3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ

	4. Đối tượng học: Sinh viên khối cao đẳng , cao đẳng nghề , trung cấp học kỳ 3 năm 2.

	5. Mục đích học phần:

Sinh viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản về sự khác biệt giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn , cách mô tả về một công ty , cách thức làm cuộc hẹn , cách chào đón khách  , cách sử dụng thì tương lai , cách viết thư , fax , cách dùng tính từ bất định , cách dùng danh từ đếm được và không đếm được  , cách diễn đạt giao tiếp ở nhà hàng , cách dùng tính từ so sánh hơn và so sánh nhất , cách sử dụng câu giao tiếp trên máy bay . Từ những kiến thức này sinh viên có khả năng học tiếp các học phần tiếp theo và giao tiếp các câu ở nhiều lĩnh vực khác nhau .

	6. Yêu cầu đạt được sau khi học học phần: 

· Nắm vững cách sử dụng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn .
· Nắm vững các câu diễn đạt ở nhà hàng , trên máy bay .
· Nắm vững cách sử dụng tính từ so sánh  .

· Nắm vững cách mô tả về một công ty .
· Nắm vững cách viết thư , viết fax .

	7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 40 tiết; bài tập : 35 tiết.

	8. Nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn phạm , về giao tiếp , về phát âm .

	9. Học phần liên quan cần học trước học phần này: 

 Sinh viên học chương trình A.1, A.2

	10.  Học phần liên quan học sau khi học học phần này: 
Sinh viên sẽ sử dụng kiến thức trên để học tiếp các học phần sau .

	11.  Giáo trình sử dụng:
Pre-intermediate của tác giả Liz Taylor nhà xuất bản Oxford


	12.  Tài liệu tham khảo:

- Pre-intermediate của Liz Taylor

- Dictionary Oxford

	13. Hình thức thi: trắc nghiệm, viết

	14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ  III

	TRƯỞNG KHOA
	TpHCM, ngày      tháng       năm 2010

Giáo viên biên soạn

Nguyễn Hữu Vân


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

15. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.3
16. Số tín chỉ: 5(75 tiết).
17. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề 
18. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)

19. Điều kiện tiên quyết: 

      Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ và tham dự đầy đủ các buổi học
20. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 


Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói  .
21. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: 100%

· Làm đủ bài tập
· Thi cuối học phần

22. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính :

Pre-intermediate ( student’s book )

- Sách tham khảo:

Pre – intermediate ( workbook )

23. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Điểm chuyên cần: 

· Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số 

   Thi cuối học kỳ: 

24.  Thang điểm: 10.
25.  Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói  để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .
26. Nội dung học phần:
	Unit
01
	THE WORLD OF WORK

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	8
	7
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học bài này sinh viên:

· Hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn .

· Hiểu cách sử dụng động từ : to do , to have , to make , to work .

· Hiểu cách trình bày về một công ty .

· Hiểu cách sử dụng tình huống tiếp xúc .
Nội dung:
1.1 Sự khác biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn .
1.2 Sự khác biệt của : to do , to have , to make , to work . 
1.3 Cách trình bày về một công ty .
1.4 Cách giao tiếp qua điện thoại .
	Unit
02
	CHALLENGES

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	8
	6
	
	1


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách sử dụng thì quá khứ đơn .
· Hiểu về thuật ngữ dùng trong tiếp khách.

· Nắm vững cách phát âm / ed /  .

Nội dung:
2.1 Cách sử dụng thì quá khứ đơn của động từ có nguyên tắc và bất nguyên tắc 
2.2 Sự khác biệt của động từ : to play , to do , to go .
2.3 Cách dùng thuật ngữ trong tiếp khách .
	Unit
03
	PLANS AND ARRANGEMENTS

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	8
	7
	
	


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách dùng thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai với : going to .

· Hiểu cách viết thư , fax , emails .
· Hiểu được thuật ngữ dùng trong việc đặt chỗ ở khách sạn .
Nội dung:

3.1 Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn . 
3.2 Cách sử dụng động từ :going to.
3.3 Cách viết thư , fax . emails .
3.4 Các thuật ngữ dùng trong việc đặt chỗ ở khách sạn .

	Unit
04
	HOW HEALTHY IS YOUR LIFESTYLE ?

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	8
	6
	
	1


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Nắm vững cách sử dụng danh từ đếm được và danh từ không đếm được .

· Hiểu cách sử dụng tính từ bất định . 

· Hiểu các thuật ngữ diễn đạt về món ăn .

Nội dung:

4.1 Cách sử dụng danh từ đếm được và không đếm được .
4.2 Cách sử dụng tính từ : some , any , lots of , a lot of , much , many , a little , a few .
4.3 Các thuật ngữ diễn đạt về món ăn .
	Unit
05
	FLYING GETS CHEAPER

	Thời lượng

	
	
	LT
	BT
	Th.luận
	KT

	
	
	8
	6
	
	1


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


Sau khi học chương này sinh viên:

· Hiểu được cách sử dụng tính từ so sánh hơn và so sánh nhất .
· Hiểu được các thuật ngữ để sắp xếp cuộc hẹn  .

· Hiểu được các thuật ngữ dùng trong chuyến bay .

Nội dung:

5.1 Các tính từ so sánh hơn và so sánh nhất . 
5.2 Các thuật ngữ để sắp xếp cuộc hẹn .  

5.3 Các thuật ngữ dùng trong chuyến bay .
27. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express - pre-intermediate – Liz Taylor – Oxford university Press
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Giáo viên biên soạn
Nguyễn Hữu Vân
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